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[bookmark: _GoBack]Câu 1. (3.0 điểm)	
Nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? Nêu nguyên nhân làm cho quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng trong nửa sau thế kỉ XX.
Câu 2. (2.5 điểm) 
Trình bày sự thành lập và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong những năm 1925 – 1928. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức này. 
Câu 3. (2.5 điểm)                                                         
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) của nhân dân ta, em hãy làm rõ:
a. Vì sao Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp?
b. Mục đích của chiến dịch: 
      - Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.
      - Khai thông biên giới Việt – Trung.
      - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
            Đây là mục đích trong chiến dịch nào của ta? Vì sao Trung ương Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch này?
Câu 4. (2.0 điểm)
Tại sao trong thời kì 1954 – 1975, Đảng ta chủ trương thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau ở hai miền Nam – Bắc? Nêu nội dung và vai trò của những nhiệm vụ  đó.                                                                                       
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* Lưu ý: Nếu bài làm của học sinh diễn đạt theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của nội dung hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn chấm.
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	      Nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? Nêu nguyên nhân làm cho quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng trong nửa sau thế kỉ XX.
	
  3.0

	
	- Nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
     + Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự xác lập trật tự thế giới hai cực do hai siêu cường Liên Xô và Mỹ đứng đầu. Thế giới chia thành hai phe và trong tình trạng đối đầu căng thẳng với đỉnh cao là Chiến tranh lạnh. 
     + Sau Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế hòa dịu đối thoại, hợp tác và phát triển. 
     + Nền hòa bình thế giới tương đối ổn định nhưng xuất hiện các nguy cơ xung đột, nội chiến…
        Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng hơn so với các giai đoạn lịch sử trước đây.
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	          - Nguyên nhân làm cho quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng trong nửa sau thế kỉ XX:
+ Những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật nhất là phương tiện thông tin liên lạc và giao thông vận tải nhanh chóng đã rút ngắn khoảng cách không gian giữa các châu lục…
+ Sự tham gia ngày càng nhiều các quốc gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực trong hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa góp phần làm cho quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng.
+ Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển với việc lấy kinh tế làm trọng điểm và tích cực mở rộng các quan hệ quốc tế để cùng hợp tác phát triển…
(Học sinh có thể nêu nguyên nhân khác phù hợp thì dùng để thay thế ý 3)
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	  Trình bày sự thành lập và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong những năm 1925 – 1928. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức này. 
	 2.5

	






 
	    - Sự thành lập:
Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam có mặt tại đây, cùng với một số thanh niên mới từ trong nước sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt (6 - 1925).
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	    - Hoạt động:
+ Mở lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng…
+ Hoạt động tuyên truyền: Ra báo Thanh niên, in sách Đường Kách mệnh …
+ Xây dựng tổ chức cơ sở trong cả nước…
+ Năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”… 
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	     - Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức này:
+ Sáng lập và lãnh đạo Hội
+ Trực tiếp mở lớp huấn luyện chính trị /viết bài giảng, cho xuất bản báo, sách.. 
+ Người đã đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách mạng,/ truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin...
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    3
	    Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) của nhân dân ta, em hãy làm rõ:
       a. Vì sao Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp?
       b.  Mục đích của chiến dịch:
            - Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.
            - Khai thông biên giới Việt – Trung.
            - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
        Đây là mục đích trong chiến dịch nào của ta? Vì sao Trung ương Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch này?
	 
  2.5

	
	      a. Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vì:
           - Mặc dù đã kí với ta Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946) nhưng thực dân Pháp vẫn tìm cách phá hoại, nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. / Biểu hiện của các hoạt động phá hoại: ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội … / đỉnh cao là việc Pháp gửi tối hậu thư ngày 18 – 12 – 1946 …
          - Trước tình hình đó, ta phải lựa chọn một trong hai con đường: đầu hàng hoặc chiến đấu... Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp 2 ngày 18 và 19 – 12 – 1946 đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
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	      b.  - Đây là mục đích trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. 
           - Ta quyết định mở chiến dịch này vì:
+ Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (1-10 -1949), tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi có lợi cho ta. 
+ Pháp gặp nhiều khó khăn: Thất bại trên khắp chiến trường Việt Nam và Đông Dương, ngày càng lệ thuộc vào Mĩ, Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương.
+ Pháp âm mưu thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve” nhằm tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai. 
+ Trung ương Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông để phá tan âm mưu của thực dân Pháp…
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	   4
	     Tại sao trong thời kì 1954 – 1975, Đảng ta chủ trương thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau ở hai miền Nam – Bắc? Nêu nội dung và vai trò của những nhiệm vụ  đó.            
	
2.0

	
	 - Đảng có chủ trương trên là do: Xuất phát từ đặc điểm tình hình đất nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 bị chia cắt làm 2 miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau, cách mạng ở mỗi miền có yêu cầu riêng.
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	 - Nội dung: 
    + Miền Bắc: Tiến hành cách mạng XHCN, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH, làm hậu phương lớn chi viện cho miền Nam.
    + Miền Nam: Thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chống đế quốc và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
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	- Vai trò của những nhiệm vụ đó:
    + Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà.
    + Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai. 
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 			---------- HẾT----------
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